
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Ngô Thị Thu Hà 25-08-1998 P00846223 Việt Hòa
Tp Hải 

Dương
Hải Dương 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP dệt Đông 

Hòa

số 227 đường Công Nghiệp, phường Tiểu Bì, khu 

Ma Đầu, TP.Đài Nam
Tháng 3/2023

2 An Văn Sang 25-12-1989 P01320694 Dị Chế Tiên Lữ Hưng Yên 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 3/2023

3 Nguyễn Thị Nhân 20-08-1974 P00443379 Hải Châu Nghi Sơn Thanh Hóa 3 năm
Khán hộ công 

gia đình
Chung Khải Phong

Số 785, phố Phúc Xương, tổ 1, thôn Thạch Đàn ,

xã Khung Lâm, H.Tân Trúc
Tháng 3/2023

4 Quàng Thị Len 10-11-1992 C9996788 Vĩnh An Vĩnh Lộc Thanh Hóa
2N 0T 

20N

Khán hộ công 

gia đình
Lâm Cung Danh

Số 58, đoạn 2, đường Trung Chính, xã Ngũ Kết ,

H.Nghi Lan
Tháng 3/2023

5 Đặng Văn Linh 27-09-1996 P01101069
Thiệu 

Trung
Thiệu Hóa Thanh Hóa 3 năm Công nghiệp

Cơ sở công nghiệp Vỹ 

Tường

Số 432/11, tầng 1, đường Trung Sơn, phường Hạ 

Nam, khu Thanh Thủy, TP.Đài Trung
Tháng 3/2023

6 Lê Hữu Giang 17-08-1997 P01377762
Thanh 

Ngọc

Thanh 

Chương
Nghệ An 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, bắc thế châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 3/2023

7 Trịnh Thị Diễm Quỳnh 05-11-1996 P01452309
TT Khoái 

Châu
Khoái Châu Hưng Yên

02N 0T 

08N
Công nghiệp

Công ty HH thực phẩm 

Ngải Tháp Phi

Số 12, ngõ 11, phố Trung Chính 5, phường Diêm 

Hành, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam
Tháng 3/2023

8 Nguyễn Văn Hoàng 08-11-1991 C7267744
Nam 

Chính
Nam Sách Hải Dương 3 năm Công nghiệp

Công ty HH thực phẩm 

Kim Ký

Số 246, tầng 3, 4, 5, đường Sơ Hồng Tây, khu 

Tam Trùng, TP.Tân Bắc
Tháng 3/2023

9 Nguyễn Quốc Chính 23-09-2001 P01091852 Kỳ Bắc Kỳ Anh Hà Tĩnh
2N 1T 

22N
Công nghiệp

Công ty HHCP công trình 

điều hòa đông lạnh Thụy 

An

Số 10, ngách 131, ngõ 431, đoạn 2, đường Mai 

Cao, phường Thượng Điền, khu Dương Mai ,

TP.Đào Viên

Tháng 3/2023

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động
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